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          SỞ NỘI VỤ

      Số:         /QĐ-SNV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày        tháng         năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức trúng tuyển 

kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, 
phổ thông công lập tỉnh Hải Dương năm 2024

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 
25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ các Thông tư: Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT; Thông tư số 
02/2021/TT-BGDĐT; Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 04/2021/TT-
BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở 
giáo dục mầm non, phổ thông công lập; Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 
14/4/2023 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 
02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ 
nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông 
công lập; Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp 
lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Hải Dương ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công 
chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2020/NĐ-CP trong các cơ 
quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; hội, quỹ cấp tỉnh và người giữ 
chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý; Quyết định 
số 01/2023/QĐ-UBND ngày 04/1/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc quy định vị 
trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ;

Căn cứ Kế hoạch số 1789/KH-UBND ngày 16/5/2024 của UBND tỉnh Hải 
Dương về tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ 
thông công lập tỉnh Hải Dương năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 12/9/2024 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc phê duyệt kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm 
non, phổ thông công lập tỉnh Hải Dương năm 2024;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công chức viên chức.



                  QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ nhiệm và xếp lương đối với 940 viên chức ngành giáo dục và đào tạo 

thuộc UBND thành phố Hải Dương đã trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập tỉnh Hải Dương năm 2024. Thời gian 
hưởng kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2024. Cụ thể:

1. Bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I 
(V.07.02.24): 80 người.

2. Bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II 
(V.07.02.25): 452 người.

3. Bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I 
(V.07.03.27): 127 người.

4. Bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II 
(V.07.03.28): 167 người.

5. Bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I 
(V.07.04.30): 81 người.

6. Bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II 
(V.07.04.31): 15 người.

7. Bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng 
II (V.07.05.14) tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên: 18 người.
                                                (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Giám đốc các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kho bạc nhà 
nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và 
các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, CCVC.                                                  

GIÁM ĐỐC

    
    Sái Thị Yến
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